
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SXD                         Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2024 

THÔNG BÁO  

Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội (Đợt 5 - 2024) 

Sở Xây dựng nhận được các Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội kèm theo văn bản đề nghị của các chủ đầu tư 

dự án nhà ở xã hội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế tại tỉnh; kết 

quả đối chiếu với danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội tại dự án khác trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà 

ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  

Sở Xây dựng cập nhật Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội do các chủ đầu cung cấp lên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Có danh sách 

kèm theo)./.  

Nơi nhận:                                                                                      
- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ông Trần Quốc Huệ - PTP QLCL  

(để đăng tải Website Sở Xây dựng);  

- Lưu: VT, QLN.                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Vũ Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 



1. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC1 - THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XH PHƯỜNG QUẢNG 

THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA (KHU TÂN THÀNH ECO3) 

CĐT: CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 1 

ĐỢT 1 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Lê Thị Mai Phương 

Chủ 

hộ 
038194009208 Số 494 A Quang Trung 1, phường 

Đông Vệ, TP.Thanh Hóa 
Nguyễn Công Tuấn Vợ 034092002966 

2 Đỗ Văn Minh 
Chủ 

hộ 
038094025247 

Thôn Hương 1, xã Thọ Hải, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

3 Trần Huy Hoàng 
Chủ 

hộ 
038099015988 

Số 119 Lê Văn Hưu, phường Tân 

Sơn, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa 

4 Lê Thị Thùy Dương 
Chủ 

hộ 
038196031801 

Tân Hạnh, phường Đông Tân, 

TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

5 
Lê Quốc Thanh 

Chủ 

hộ 
038092026777 Phố Neo, xã Nam Giang, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Thị Duyên Vợ 038192001553 

6 
Phạm Ngọc Nam 

Chủ 

hộ 
038097017009 Thôn 4, xã Thọ Lộc, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Thùy Linh Vợ 038199024671 

7 
Đào Duy Ánh 

Chủ 

hộ 
038084008209 Số 165 Lạc Long Quân, phường 

Đông Vệ, TP.Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Thanh Thủy Vợ 038188027052 

8 
Bùi Thị Dung 

Chủ 

hộ 
038188018400 KP Xuân Du, thị trấn Xuân Du, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa Đinh Thế Đường Chồng 038080030575 

9 
Nguyễn Mạnh Quân 

Chủ 

hộ 
038084015262 Số 107, Đinh Công Tráng, phường 

Ba Đình, TP.Thanh Hóa 
Đỗ Lan Anh Vợ 038184014953 

10 
Lê Đình Ba 

Chủ 

hộ 
038090018733 

Tiến Thắng, xã Hoằng Châu, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Thị Thúy Chồng 038195019019 

11 
Lê Xuân Huy 

Chủ 

hộ 
038099009538 Thôn Cẩm, xã Vạn Hòa, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 
Vũ Thị Nhung Vợ 038199004615 

12 
Nguyễn Tiến Hợp 

Chủ 

hộ 
038093011415 Số 74 Lê Thị Hoa, phường Lam 

Sơn, TP.Thanh Hóa 
Đỗ Vân Anh Vợ 038184014953 

13 Nguyễn Thị Hồng Loan 
Chủ 

hộ 
038183011922 

Số 119, Hoàng Văn Thụ, phường 

Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa 
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Nguyễn Hoàng Nam Chồng 038083004672 

14 Hà Thị Hạnh 
Chủ 

hộ 
038198000354 

Phố Minh Trại, phường Quảng 

Thành, TP.Thanh Hóa 

15 
Lê Huy Thành 

Chủ 

hộ 
038084011753 Thôn Nam Thượng, xã Tây Hồ, 

huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 
Lê Thị Dung Vợ 038190020837 

16 Nguyễn Văn Chung 
Chủ 

hộ 
001099008726 

Số 34 Bến Ngự, phường Trường 

Thi, TP.Thanh Hóa 

17 
Lê Hoàng Anh 

Chủ 

hộ 
038099017079 Thôn 2, xã Thọ Tiến, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Mai Hương Vợ 038198029713 

18 
Trần Tuấn Anh 

Chủ 

hộ 
038089021310 

Cụ Thôn, xã Lĩnh Toại, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Len Vợ 038193026548 

19 
Nguyễn Duy Tâm 

Chủ 

hộ 
038091036133 

Số 06/73 Quảng Xá 2, phường 

Đông Vệ, TP.Thanh Hóa 
Triệu Thị Thúy Vợ 038192060754 

20 

Lê Thị Hạnh 
Chủ 

hộ 
038195004505 

Thôn Đông Lỗ, xã Thiệu Long, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Phạm Văn Thái Chồng 173789202 

21 
Lê Đăng Đức 

Chủ 

hộ 
038083015998 Số 350 Trần Phú, phường Ba 

Đình, TP.Thanh Hóa 
Lê Thị Hoa Vợ 038191005012 

22 
Nguyễn Thị Hồng Điệp 

Chủ 

hộ 
038177012444 

Số 42 Lê Bá Giác, phường Đông 

Vệ, TP.Thanh Hóa 
Nguyễn Văn Thông Chồng 038077012893 

23 
Đậu Xuân Hoàn 

Chủ 

hộ 
038084011321 Thôn Thành Liên, xã Trường Sơn, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 
Trần Thị Tú Vợ 038186035360 

24 
Ngô Cự Vũ 

Chủ 

hộ 
038092038255 Thông Thống Nhất, xã Minh Khôi, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Thị Na Vợ 038195016234 

25 
Bùi Thị Hải Đường 

Chủ 

hộ 
038197016975 Số 4/109 Ngô Từ, phường Lam 

Sơn, TP.Thanh Hóa 
Đinh Anh Dũng Chồng 038093010485 

26 Nguyễn Văn Tiến 
Chủ 

hộ 
038095027304 

Thôn Dân  Tiến, xã Thiệu Chính, 

huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

27 
Đặng Đình Hiệp 

Chủ 

hộ 
038091031120 Thôn 5, xã Liên Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Trang Vợ 038194040507 

28 Lê Thị Thanh 
Chủ 

hộ 
038182005457 

Thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh, 

huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 
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Nguyễn Xuân Công Chồng 038080037703 

29 
Nguyễn Thị Phương Hoa 

Chủ 

hộ 
038188039184 

Tổ dân phố Lê Lợi, thị trấn Triệu 

Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Nguyễn Huy Thuấn Chồng 038079001922 

30 Lê Thanh Tuấn 
Chủ 

hộ 
038076014463 

Ngõ 71 Lê Lai, phường Đông Sơn, 

TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa 

31 Lê Văn Mạnh 
Chủ 

hộ 
038097012155 

Số 21 Lê Văn Linh, phường Nam 

Ngạn, TP.Thanh Hóa 

32 

Nguyễn Cao Cường 
Chủ 

hộ 
038093037884 

Khu phố Đún Sơn, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
Trịnh Thanh Hà Vợ 038196006980 

33 Mai Anh Văn 
Chủ 

hộ 
038093000858 

Thôn Phú Đa, xã Yên Mỹ, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

2. NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ CHIẾN SỸ CÔNG AN 

TỈNH THANH HÓA TẠI PHƯỜNG AN HƯNG 

CĐT: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 

ĐỢT 22 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Hà Công Phúc 
Chủ 

hộ 
038201016926 

Phố 1, Thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

2 

Mai Xuân Minh 
Chủ 

hộ 
038095043079 

Thôn Đồng Tình, xã Định Hưng, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Trịnh Phương Anh Vợ 038197006969 

Mai Đăng Nguyên Con 038224007067 

 

ĐỢT 23 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Lê Huy Thực 
Chủ 

hộ 
038091022148 

Tân Thắng 2, xã Hợp Thắng, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Mai Tiến Mạnh 
Chủ 

hộ 
038091012546 
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3. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CT1, CT2 - THUỘC DỰ ÁN CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP 

TẠI PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 

CĐT: CÔNG TY TNHH ĐTXD&PTHT HỢP LỰC 
 

ĐỢT 34 
 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Nguyễn Hoàng Thế Chủ hộ 038086043661 
10 Lê Thước, P. Trường Thi, 

TP. Thanh Hoá 

 

Đinh Thị Hiền Vợ 038301005678 

Nguyễn Hoàng Đăng Khôi Con   

2 

Phạm Thị Thu Thảo Vợ 038300018026 Căn 1312 CT1 chung cư Hợp 

Lực, P. Lam Sơn, Tp. Thanh 

Hoá 

 

Nguyễn Văn Huy Chủ hộ 38200008054 

Nguyễn Phạm Minh Thư Con   

3 Lê Ngọc Ánh Chủ hộ 038081028092 

Thôn Viên Khê 2, Xã  Đông 

Khê, Huyện Đông Sơn, Tỉnh 

Thanh Hoá  

Mai Thị Hương Vợ 038182039539 

Lê Mai Bá Ngọc  Con 038205002464 

Lê Bá Ngọc Kỳ Con   

4 

Bùi Thanh Thành Chủ hộ 017084011826 

Thôn Hùng Sơn, Xã Yên Thọ, 

Huyện Như Thanh, Tỉnh 

Thanh Hoá 

Lê Thị Xuân Vợ 038194037680 

Bùi Tuệ Phi Con   

Bùi Tuệ Ly Con   

5 
Vũ Hữu Thuyên Chủ hộ 036047002450 Số 08/207 Nguyễn Tĩnh, P. 

Đông Hương, TP. Thanh Hoá, 

Tỉnh Thanh Hoá Lê Thị Hồng Vợ 038156004800 

6 Nguyễn Thị Yến Nhi Chủ hộ 038303019876 

335 Nguyễn Trãi, P. Tân Sơn, 

TP. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá 

7 Lê Thị Thuý Ngần Chủ hộ 038145005830 

17/166 Thành Thái, Đông Thọ, 

TP. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá 

8 Đặng Ngọc San Chủ hộ 038059008771 

Thôn 1, Xã Quảng Nhân, 

Huyện Quảng Xương, Tỉnh 

Thanh Hoá 

9 Ngô Văn Nguyên Chủ hộ 038061004411 

39/34 Tản Đà, P. Đông Sơn, 

TP. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá 

10 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 038074016139 

45/3 Nguyễn Thiếp, P. Ngọc 

Trạo, Tp. Thanh Hoá, Tỉnh 

Thanh Hoá 
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5. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC2 - THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG 

QUẢNG THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA  

CĐT: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC MIỀN TRUNG 

ĐỢT 10 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

  

  

  

Lê Thị Bích vợ 038180011202 

Thôn Đông Lỗ, xã Thiệu Long, 

huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 

Lê Thanh Xuân Chủ hộ 038076026904 

Lê Thanh Phong con  038206012451 

Lê Thanh Sơn con  038208022821 

2 

  

  

  

Lại Thị Hương vợ 038191013443 Tân Dân, phường Đông Tân, 

TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa. 

. 

. 

Lê Anh Đức chồng 038089019704 

Lê Huy Anh con  038215030390 

Lê Gia Phúc con  038220026975 

3 

  

Nguyễn Thị Trang Chủ hộ 038183002270 Phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào 

Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. Trần Thị Thùy Dương con  001316014727 

4 

  

  

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chủ hộ 038195006843 Thôn Long Xuân, xã Hoằng 

Xuyên, huyện Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa. 

 

Phùng Văn Hùng chồng 038095037007 

Phùng Mạnh Cường con  038223037040 

 

6. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHỐ BÀO NGOẠI, PHƯỜNG ĐÔNG HƯƠNG 

CĐT: CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN NHÀ 379 

ĐỢT 30 
 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 038194009433 

12/14 Trần Bình Trọng, Đông 

Sơn, TP. Thanh Hoá, Thanh 

Hoá 

2 

Hoàng Thị Thu Phương Chủ hộ 038192011141 
Căn hộ 615 Nhà CT4 chung cư 

thu nhập thấp, P. Phú Sơn, TP. 

Thanh Hoá, Thanh Hoá 
Mai Quỳnh Trang con 038316034921 

Mai Quốc Anh Con 038221034366 

3 

Mai Thị Hiền Vợ 038190005120 Thôn Nghĩa Phú, xã Hoằng 

Hoá, Huyện Hoằng Hoá, 

Thanh Hoá 
Nguyễn Tiến Dũng Chủ hộ 038085003855 
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